
KẾ TOÁN TÀI SẢN 

CỐ ĐỊNH 



 Kế toán TSCĐ áp dụng theo chuẩn mực số 03 “Tài 

sản cố định hữu hình” và chuẩn mực 04 “Tài sản cố 

định vô hình” 

 Các thuật ngữ: 

Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình 

thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn 

ghi nhận TSCĐ hữu hình. 

Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp 

phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình trong trạng thái 

sẵn sàng sử dụng. 



 Khấu hao: Là sự phân bổ có hệ thống giá trị phải khấu 

hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu 

ích của tài sản đó. 

 Giá trị phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ ghi trên 

BCTC (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó. 

 Thời gian sử dụng hữu ích: Là thời gian mà TSCĐ hữu 

hình phát huy được tác dụng cho sản xuất, kinh doanh, 

được tính bằng: 

         Thời gian mà DN dự tính sử dụng TSCĐ hữu hình, 

hoặc: 

         Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tương tự mà 

doanh nghiệp dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản. 



Giá trị thanh lý: Là giá trị ước tính thu được khi hết 

thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, sau khi (-) chi 

phí thanh lý ước tính. 

Giá trị hợp lý: Là giá trị tài sản có thể  được trao đổi 

giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi 

ngang giá 

Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau 

khi (-) số khấu hao lũy kế của tài sản đó. 

Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được 

trong tương lai từ việc sử dụng tài sản, bao gồm cả giá 

trị thanh lý của TSCĐ hữu hình 



 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ 

 Áp dụng theo thông tư 203/2009/TTBTC 

của Bộ Tài chính 

 Gồm 3 tiêu chuẩn: 

(1)Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong 

tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 

(2)Nguyên giá tài sản phải được xác định một 

cách đáng tin cậy và tài sản phải có giá trị từ 

10 triệu đồng trở lên; 

(3)Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm. 



 Phân loại TSCĐ 

Căn cứ khác nhau dẫn đến cách phân lại khác nhau 

+ Hình thái hiện 

hữu & kết cấu 

Hữu hình 

Vô hình 

+ Mục đích & tình 

hình sử dụng 

Sản xuất kinh doanh 

Phúc lợi 

Chờ xử lý 

……. 

Không có nhu cầu 

Đã khấu hao hết 

+ Tính chất sở 

hữu 

Tự có 

Đi thuê 



 Cách xác định nguyên giá TSCĐ 

 Tùy theo từng trường hợp cụ thể nguyên 

giá được xác định 1 cách khác nhau. 



5.1.1. Trường hợp tăng TSCĐ 

1. TSCĐ mua sắm trong nước 

111,112, 

331,341 211 

133 

241 

515 

331,111, 

112 

211 

331,111,112 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 



1. DN mua 1 máy photo đem về sử dụng tại bộ phận văn 

phòng với giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 30trđ, 

chưa trả tiền. 

2. DN mua 1 nhà kho dùng để chứa hàng trị giá 200trđ. Chi 

phí trước khi sử dụng gồm: 

• Mua sắt, thép, gạch, đá, xi măng để sửa chữa là 20trđ, thuế 

GTGT 10%, trả bằng TGNH. 

• Tiền thuê thợ sửa chữa phải trả là 10tr. 

      3 tháng sau công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Yêu cầu: Định khoản biết DN áp dụng tính thuế theo 

phương pháp khấu trừ. 



211 311 1112,1122 

515 635 

331,111,112 

111,112 
3333,3332 

33312 

111,112,331 

133 

(1) 

(2) 

(3) 

(4a) 

(5) 

(6) 

(7) 

(4b) 



 Nhập khẩu 1 chiếc ô tô 4 chỗ nguyên giá 

26.000USD, chưa trả tiền, tỷ giá thực tế là 21.000đ/usd. 

Thuế suất thuế nhập khẩu là 5%, thuế suất thuế TTĐB 

là 20%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Doanh nghiệp đã 

nộp đầy đủ thuế bằng TGNH. Chi phí, thủ tục nhập 

khẩu, vận hành,… đã trả bằng tiền tạm ứng là 

5.500.000đ đã bao gồm 300.000 thuế GTGT. 

Yêu cầu: Định khoản và xác định nguyên giá của 

TSCĐ trên trong 2 trường hợp sau: 

a. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. 

b. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp. 



 Kế toán căn cứ vào nguyên giá để chuyển 

các quỹ này thành nguồn vốn kinh doanh. 

 

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển 

Nợ TK 441 – Nguồn vốn XDCB 

 Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh 



 Doanh nghiệp mua 1 TSCĐ hữu hình, 

giá chưa thuế là 30trđ, thuế GTGT 10%, đã 

trả bằng TGNH. Biết rằng tài sản này được 

đầu tư từ quỹ phát triển kinh doanh 



211 331 1112,1122 

133 

142,242 635 

(2a) 
(1) 

(2b) 



Giá trả chậm, 

trả góp 
= 

Giá mua 

trả ngay 
+ 

Thuế 

GTGT 
+ 

Lãi trả 

chậm 

Nguyên 

giá (211) 

Giá trả 

ngay (133) 

Phân bổ 

(142,242) 



 Doanh nghiệp mua 1 máy cắt dùng để sản xuất ở 

phân xưởng theo phương thức trả chậm, trả góp với giá 

trả chậm, trả góp bao gồm 10% thuế GTGT là 

91.500.000đ. 

 Biết rằng giá mua trả ngay chưa bao gồm thuế 

GTGT 10% là 65.000.000đ. Thời gian trả chậm là 

10tháng. Trả hàng tháng bằng TGNH. 

Yêu cầu: Định khoản trường hợp này cho đến kỳ trả tiền 

đầu tiên, biết DN tính thuế GTGT theo  2 phương pháp: 

                      a. Trực tiếp 

                                b. Khấu trừ 



211,213 711 

111,112,331 

133 

Nhận tài sản 

Chi phí phát sinh liên quan 

(1) 

(2) 



a. Trao đổi tương tự 

211 (cũ) 211 (mới) 

214 

Nguyên giá = Giá trị còn  

                   lại của TSCĐ 

                    mang đi trao  

                    đổi 



b. Trao đổi không tương tự 

(1). Phản ánh tài sản 

nhận về do trao đổi, 

ghi:  

=>  

Nợ TK 211 

Nơ TK 133 

       Có TK 131  

Dựa theo 

hóa đơn 

(liên 2) 

(2). Phản ánh tài sản 

mang đi trao đổi, 

ghi:  

=>  

Nợ TK 214 

Nơ TK 811 

       Có TK 211  

(3). Phản ánh thu 

nhập do trao đổi, 

ghi:  

=>  

Nợ TK 131 

       Có TK 711 

       Có TK 3331  

Dựa theo 

hóa đơn 

(liên 3) 



b. Trao đổi không tương tự (tt) 

Xử lý chênh lệch do trao đổi 

111,112 

Đem đi < mang về 

131 

Đem đi > mang về 

111,112 



 DN quyết định mang 1 TSCĐ đang sử dụng 

tại bộ phận bán hàng đem đi trao đổi lấy 1 TSCĐ 

khác bản chất hàng hóa. Biết rằng tài sản này có 

nguyên giá là 200trđ đã khấu hao 60trđ. Giá trị 

chấp thuận trao đổi của tài này là 180trđ. TSCĐ 

nhận về có trị giá 160trđ, cả 2 tài sản này đều chịu 

10% thuế GTGT khấu trừ. Việc trao đổi đã xong, 2 

bên đã thanh toán sòng phẳng bằng TGNH. 



+) Nếu phục vụ cho hoạt động SXKD 

 Nợ TK 632 

  Có TK 155,156 

 và  Nợ TK 211 

  Có TK 512 

Theo giá thành sản 

xuất 

+) Nếu Phục vụ cho tiêu dùng nội bộ 

 Nợ TK 632 

  Có TK 155,156 

Và  Nợ TK 211 

  Có TK 512: Theo giá bán chưa thuế 

  Có TK 3331 



 

Nợ TK 211 

Nợ TK 213 

 Có TK 111,112,331,311,341 



Bên nhận Bên giao 

Nợ TK 211,213 

         Có TK 411 

Nợ TK 214 

Nợ TK 128,228,222,223 

Nợ TK 811 

        Có  TK 211 

        Có TK 711 



 Công ty X quyết định mang tài sản (A) 

nguyên giá 500trđ, đã khấu hao 200trđ đem đi 

góp vốn liên danh dài hạn tại công ty Y và được 

hội đồng liên danh đánh giá lại tài sản như sau: 

a. 340trđ 

b. 260trđ 

Yêu cầu: Định khoản tại công ty X và Y trong 2 

trường hợp trên. 



Cấp dưới Cấp trên 

Nợ TK 211 

       Có TK 214 

       Có TK 411 

Nợ TK 214 

Nợ TK 136 

        Có  TK 211 



Những chi phí phát sinh sau khi ghi nhận 

nguyên giá nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện 

sẽ được ghi tăng nguyên giá: 

a) Nguyên giá được xác định một cách đáng tin 

cậy; 

b) Tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều 

hơn mức ban đầu. 



(1) Khi chi phí phát sinh: 

 Nợ TK 241 

 Nợ TK 133 

  Có TK 111,112,331 

(2) Khi sửa chữa, cải tạo hoàn thành 

(2a) Nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện ghi tăng nguyên 

giá: 

 Nợ TK 211 

  Có TK 241 



(2b) Nếu không thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá: 

+ Nếu chi phí nhỏ: 

 Nợ TK 627,641,642 

  Có TK 241 

+ Nếu chi phí lớn: 

 Nợ TK 142,242 

  Có TK 241 

Sau đó phân bổ vào chi phí liên quan 

 Nợ TK 627, 641, 642 

  Có TK 142, 242 



(1) Phản ánh tăng TSCĐ 

 Nợ TK 211 

 Nợ TK 133 

  Có TK 111,112,331 

(2) Phản ánh kết chuyển quỹ 

 Nợ TK 3532 

  Có TK 3533 

(3) Cuối năm trích hao mòn 

 Nợ TK 3533 

  Có TK 214 



(4) Thanh lý, nhượng bán TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi 

     

      + Nợ TK 3532 

 Nợ TK 214 

  Có TK 211 

      + Nợ TK 111,112,331 

  Có TK 3532 

  Có TK 3331 

      + Nợ TK 3532 

 Nợ TK 133 

  Có TK 111,112,331 

Phản ánh giảm 

TSCĐ 

Thu nhập từ thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 

Phản ánh chi phí 

phát sinh liên quan 



(1) Tại thời điểm trích trước 

 Nợ TK 641,642,…. 

  Có TK 335 

(2) Khi hoạt động liên quan đến sửa chữa lớn thực 

tế phát sinh 

+ Thực tế = trích trước:  Nợ TK 335 

            Nợ TK 133 (nếu có) 

     Có TK 111,112,331,… 



+ Thực tế > trích trước:   

  Nợ TK 335 

  Nợ TK 641,642,… 

  Nợ TK 133 (nếu có) 

   Có TK 111,112,331,… 

+ Thực tế < trích trước:  

  Nợ TK 335 

   Có TK 641,642,… 

   Có TK 111,112,331,… 



1. Khi nhượng bán TSCĐ 

211   214 

   811 

  133  111,112 

  

(1) 

 (2) 

  711   111,112 

 3331 

(3) 

5.1. Phương pháp hạch toán 

5.1.2 Nghiệp vụ giảm tài sản cố định 



  211  214 
  (1) 

  111,112,331 

811 

  133 

  (2) Chi 

phí khi 

thanh lý 

711 

  (3) phế liệu 

thu hồi 

  152 

  (4) Thu được 

bằng tiền bán 

phế liệu 

  

111,112 

  3331 

2. Khi thanh lý TSCĐ 



 3. Khi chuyển TSCĐ cho đơn vị trực thuộc 

 Nợ TK 136  

 Nợ TK 214 

  Có TK 211, 213 

4. Khi kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ 

Nợ TK 1381, 1388 

Nợ TK 214  

 Có TK 211 



Giá trị nhỏ Giá trị lớn 

  211   214 

   627,641,642 

  211   214 

142,242    627,641,642 

(1) 

(2) 

5. Khi chuyển TSCĐ thành công cụ, dụng cụ 



   211   3533 

   214 

   3532    111,112 

    3331 

 (1) 

 (3) Tiền 

thu về 

   3532    111,112 
 (2) chi khi 

nhượng bán 

6. Nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, 

phúc lợi 



5.3.1. Các phương pháp khấu hao 

PP khấu hao đường thẳng 

PP khấu hao theo số dư giảm dần 

PP khấu hao theo số lượng sản phẩm. 

5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 



a. Phương pháp khấu hao đường thẳng 

 

 

5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

Mức trích khấu hao 

trung bình hàng năm của 

TSCĐ 

= 

Nguyên giá TSCĐ 

Thời gian sử dụng 

Mức trích khấu hao 

trung bình hàng tháng 

của TSCĐ 

= 

Mức trích khấu hao 

trung bình hàng năm 

12 



C«ng ty A mua mét tµi s¶n cè ®Þnh (míi 100%) víi gi¸ ghi 

trªn ho¸ ®¬n lµ 119 triÖu ®ång, chiÕt khÊu thương mại lµ 5 

triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lµ 3 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt, 

ch¹y thö lµ 3 triÖu ®ång. 

BiÕt r»ng tµi s¶n cè ®Þnh cã tuæi thä kü thuËt lµ 12 năm, 

thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp dù kiÕn lµ 

10 năm (phï hîp víi quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ban hµnh kÌm 

theo TT 203/2009/TT-BTC), tµi s¶n ®ưîc ®ưa vµo sö dông vµo 

ngµy 1/1/2010. 

Ví dụ 1 



2. PP khấu hao theo số dư giảm dần 

 

 

5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

Mức trích khấu hao 

hàng năm của TSCĐ 

Giá trị còn lại 

của TSCĐ 

Tỷ lệ khấu hao 

nhanh 
= x 

Tỷ lệ khấu hao 

nhanh (%) 

Tỷ lệ khấu hao theo 

PP đường thẳng 

Hệ số điều 

chỉnh 
= x 

Tỷ lệ khấu hao theo 

PP đường thẳng (%) 
= x 

1 

Thời gian sử dụng TSCĐ 
100 



2. PP khấu hao theo số dư giảm dần 

- Hệ số điều chỉnh 

 

 

 

5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

Thời gian sử dụng TSCĐ 

T< hoặc = 4 năm 

4 < T< hoặc = 6 năm 

T > 6 năm 

Hệ số điều chỉnh 

1,5 

2,0 

2,5 

 - Những năm cuối, khi mức KH năm xác định theo PP số dư 

giảm dần bằng ( hoặc thấp hơn ) mức KH tính bình quân giữa 

giá trị còn lại và số năm còn lại sử dụng TSCĐ thì 

Mức trích khấu hao 

hàng tháng 
= 

Mức trích khấu hao năm 

12 



 C«ng ty A mua mét thiÕt bÞ s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn 

®iÖn tö míi víi nguyªn gi¸ lµ 10 triÖu ®ång.  

 Thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh x¸c ®Þnh 

theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt 

®Þnh sè 203/2009/TT-BTC)  lµ 5 năm. 

Yêu cầu: xác định mức khấu hao năm theo 2 PP 

 

Ví dụ 2 



3. PP khấu hao theo số lượng sản phẩm 

 

 

5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

Mức trích KH trong 

tháng của TSCĐ 

S.lượng SP SX 

trong tháng 

Mức trích KH b.quân 

tính cho 1 đv SP 
= x 

Mức trích khấu hao 

năm của TSCĐ 

Tổng mức trích khấu hao 

của 12 tháng trong năm 
= 

Mức trích KH b.quân tính 

cho 1 đơn vị SP 
= 

Nguyên giá TSCĐ 

S.lượng theo công suất thiết kế 



5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

5.3.2. Phương pháp hạch toán 

  1. Hàng tháng trích khấu hao vào chi phí 

 Nợ TK 623, 627, 635, 641, 642 

  Có TK 214 

2. Cuối năm xem xét lại PP trích và thời gian trích khấu hao 

+ Nếu mức KH tăng lên 

 Nợ TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch tăng) 

  Có TK 214 

+ Nếu mức khấu hao giảm 

 Nợ TK 214 

  Có TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch giảm) 

 



5.3 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 

5.3.2. Phương pháp hạch toán 

  3. Nếu DN phải nộp khấu hao cho nhà nước hoặc cấp trên 

 Nợ TK 411 

  Có TK 111, 112 

 Hoặc Có TK 136 

4. TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án 

 Nợ TK 466 

  Có TK 214 

5. TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi 

 Nợ TK 353 

  Có TK 214 

 


